S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Båi d­ìng HSG VËt LÝ phÇn chuyÓn ®éng c¬ häc-THCS T©n §Þnh
[image: image1.emf] 



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS TÂN ĐỊNH - QUẬN HOÀNG MAI

------------------------------

[image: image156.wmf]
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

båi d­ìng häc sinh giái  M¤N VËT LÝ thcs

PHÇN CHUYÓN §éng c¬ häc 
Lĩnh vực: VẬT LÍ THCS
 Tên tác giả:  NGUYỄN VĂN TRUNG

 GV  môn: VẬT LÍ

NĂM HỌC 2010-2011




PHẦN I: MỞ ĐẦU.
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong thêi ®¹i ngµy nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ kü thuËt ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh chãng, víi quy m« toµn diÖn vµ s©u s¾c, kiÕn thøc cña con ng­êi ®ang t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Êt n­íc ta ®· vµ ®ang thùc sù chuyÓn m×nh tr­íc c«ng cuéc ®æi míi cña nÒn kinh tÕ x· héi, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. §Ó ®¸p øng ®­îc ®iÒu ®ã, cÇn ph¶i cã nh÷ng con ng­êi hoµn thiÖn, cã tay nghÒ, cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao, cã kh¶ n¨ng t­ duy khoa häc s¾c bÐn vµ chÝnh x¸c.

Thùc tiÔn ®ã kÐo theo môc tiªu gi¸o dôc trong nhµ tr­êng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho phï hîp, ®¸p øng ®­îc víi sù ®ßi hái cña sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i d¹y häc nh­ thÕ nµo ®Ó häc sinh kh«ng chØ n¾m kiÕn thøc mµ cßn ph¶i n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, cã kh¶ n¨ng t­ duy khoa häc l«gÝc vµ chÝnh x¸c.

H­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp trong viÖc gi¶ng d¹y VËt lÝ ë tr­êng THCS cã t¸c dông rÊt to lín:

+ Gióp häc sinh cñng cè, më réng ®µo s©u kiÕn thøc c¬ b¶n.

+ Lµ ph­¬ng tiÖn x©y dông cñng cè kü n¨ng, kü x¶o vËn dông lÝ thuyÕt.

+ Lµ h×nh thøc «n tËp lÝ thuyÕt hiÖu qu¶ nhÊt.

+ Lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, t­ duy lµm viÖc ®éc lËp cña mçi häc sinh.

+ Cã t¸c dông gi¸o dôc cho häc sinh vÒ: tÝnh cÇn cï, chÞu khã, chÝnh x¸c, khoa häc,...

+ Lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra kiÕn thøc, kü n¨ng cña häc sinh.

Trong ch­¬ng tr×nh VËt lÝ THCS d¹ng bµi to¸n chuyÓn ®éng c¬ häc cã rÊt nhiÒu d¹ng mµ ®«i khi trong s¸ch gi¸o khoa kh«ng ®Ò cËp ®Õn, hoÆc chØ nªu ra vÊn ®Ò ë møc hÕt søc ng¾n gän vµ c¬ b¶n, nh­ng trong c¸c ®Ò thi häc sinh giái c¸c cÊp l¹i th­êng hay cã d¹ng bµi tËp nµy ë møc ®é s©u h¬n nh÷ng g× c¸c em ®· ®­îc häc trong s¸ch gi¸o khoa. Nh­ vËy häc sinh cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng, khoa häc ®Ó tõ ®ã h×nh thµnh dÇn kü n¨ng gi¶i c¸c d¹ng bµi nµy.Trong bµi viÕt nµy t«i muèn trao ®æi víi c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong viÖc gi¶ng d¹y nh»m n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cho häc sinh th«ng qua viÖc gi¶i c¸c bµi tËp " ChuyÓn ®éng c¬ häc". §Ó tõ ®ã chóng ta t×m ra ®­îc ph­¬ng ph¸p kh¶ thi nhÊt.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

· Làm quen với công tác nghiên cứu khoa học

· Tìm cho mình một phương pháp để tạo ra không khí hứng thú  và lôi cuốn nhiều học sinh tham gia giải các bài tập lý, đồng thời giúp các em trong đôi tuyển Vật Lí của trường đạt được kết quả cao trong các kỳ thi HSG cấp quận và thành phố.

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
Trong đề tài này tôi lần lượt giải quyết các nhiệm vụ sau:

· Tìm hiểu cơ sở lý luận chung của bài tập vật lý và phương pháp bài tập vật lý ở trường THCS.
· Nghiên cứu kiến thức cơ học thuộc chương trình Vật Lí THCS. 

· Vận dung lý thuyết trên để giải một số bài toán vật lí điển hình.
· Nghiên cứu phương pháp duy trì và năng cao chất lượng học Vật Lí.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
· Nghiên cứu lý luận về phương pháp giải bài tập trong dạy học Vật Lí.

· Nghiên cứu phương pháp giải các bầi tập vật lí đặc trưng phần Cơ Học
· Khảo sát - điều tra thực tế dạy học ở trường THCS Tân Định
5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Nếu việc bồi dưỡng Vật Lí ở trường THCS được tổ chức sao cho học sinh có thể hoặt động nhận thức theo con đường tư duy logic, tìm tòi sáng tạo thì không những phát huy được tính tích cực, tự lực của học sinh, nâng cao được chất lượng học tập mà còn góp phần hình thành bước đầu thói quen tìm tòi sáng tạo của các em trong việc chiếm lĩnh tri thức.
6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

· Trong giới hạn đề tài tôi chỉ đưa ra phương pháp giải các bài tập thuộc phần chuyển động cơ học của chương trình Vật Lí THCS.

· Đối tượng áp dụng : Tất cả các giáo viên Vật Lí và học sinh giỏi lớp 8 và 9.
PHẦN II: NỘI  DUNG
Chương I:
BÀI TẬP VẬT LÝ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1 Vai trò bài tập vật lý trong việc giảng dạy vật lý.


Việc giảng dạy bài tập vật lý trong nhà trường không chỉ giúp học sinh hiểu được một cách sâu sắc và đầy đủ những kiến thức quy định trong chương trình mà còn giúp các em vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những nhiệm vụ của học tập và những vấn đề mà thực tiễn đã đặt ra.


Muốn đạt được diều đó, phải thường xuyên rèn luyện cho học sinh những kỹ năng, kỹ xảo vận dụng kiến thức vào cuộc sống hằng ngày.


Kỹ năng vận dụng kiến thức trong bài tập và trong thực tiễn đời sống chính là thước đo mức độ sâu sắc và vững vàng của những kiến thức mà học sinh đã thu nhận được. Bài tập vật lý với chức năng là một phương pháp dạy học có một vị trí đặc biệt trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.


Trước hết, vật lý là một môn khoa học giúp học sinh nắm được qui luật vận động của thế giới vật chất và bài tập vật lý giúp học sinh hiểu rõ những qui luật ấy, biết phân tích và  vận dụng những qui luật ấy vào thực tiễn. Trong nhiều trường hợp mặt dù người giáo viên có trình bày tài liệu một cách mạch lạc, hợp lôgích, phát biểu định luật chính xác, làm thí nghiệm đúng yêu cầu, qui tắc và có kết quả chính xác thì đó chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để học sinh hiểu và nắm sâu sắc kiến thức . Chỉ thông qua việc giải các bài tập vật lý dưới hình thức này hay hình thức khác nhằm tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống cụ thể thì kiến thức đó mới trở nên sâu sắc và hoàn thiện.


Trong quá trình giải quyết các tình huống cụ thể do các bài tập vật lý đặt ra, học sinh phải sử dụng các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa , trừu tượng hóa …để giải quyết vấn đề, do đó tư duy của học sinh có điều kiện để phát triển. Vì vậy có thể nói bài tập vật lý là một phương tiện rất tốt để phát triển tư duy, óc tưởng tượng, khả năng độc lập trong suy nghĩ và hành động, tính kiên trì trong việc khắc phục những khó khăn trong cuộc sống của học sinh.


Bài tập vật lý là cơ hội để giáo viên đề cập đến những kiến thức mà trong giờ học lý thuyết chưa có điều kiện để đề cập qua đó nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh.


Đặc biệt, để giải được các bài tập vật lý dưới hình thức trắc nghiệm khách quan học sinh ngoài việc nhớ lại các kiến thức một cách tổng hợp, chính xác ở nhiều phần, nhiều chương, nhiều cấp học thì học sinh cần phải rèn luyện cho mình tính phản ứng nhanh trong từng tình huống cụ thể, bên cạnh đó học sinh phải giải thật nhiều các dạng bài tập khác nhau để có được kiến thức tổng hợp, chính xác và khoa học .

1.2. Phân loại bài tập vật lý.

1.2.1. Bài tập vật lý định tính hay bài tập câu hỏi lý thuyết.

- Là bài tập mà học sinh không cần phải tính toán (Hay chỉ có các phép toán đơn giản) mà chỉ vận dụng các định luật, định lý, qui luật để giải tích hiện tượng thông qua các lập luận có căn cứ, có lôgic.

- Nội dung của các câu hỏi khá phong phú, và đòi hỏi phải vận dụng rất nhiều các kiến thức vật lý.

- Thông thường để giải các bài toán này cần tiến hành theo các bước:

* Phân tích câu hỏi

* Phân tích hiện tượng vật lý có đề cập đến trong câu hỏi để từ đó xác định các định luật, khái niệm vật lý hay một qui tắc vật lý nào đó để giải quyết câu hỏi.

* Tổng hợp các điều kiện đã cho với các kiến thức tương ứng để trả lời câu hỏi.

1.2.2. Bài tập vật lý định lượng

Đó là loại bài tập vật lý mà muốn giải quyết nó ta phải thực hiện một loạt các phép tính. Dựa vào mục đích dạy học ta có thể phân loại bài tập dạng này thành 2 loại:

a. Bài tập tập dượt: Là bài tập đơn giản được sử dụng ngay khi nghiên cứu một khái niệm hay một qui tắc vật lý nào dó để học sinh vật dụng kiến thức vừa mới tiếp thu.

b. Bài tập tổng hợp; Là những bài tập phức tạp mà muốn giải nó học sinh vận dụng nhiều kiến thức ở nhiều phần, nhiều chương, nhiều cấp học và thuộc nhiều lĩnh vực

Đặc biệt, khi các câu hỏi loại này được nêu dưới dạng trắc nghiệm khách quan thì yêu cầu học sinh phải nhớ kết quả cuối cùng đã dược chứng minh trước đó để giải nó một cách nhanh chóng. Vì vậy yêu cầu học sinh phải hiểu bài một cách sâu sắc để vận dụng kiến thức ở mức độ cao .

1.2.3.Bài tập đồ thị

Đó là bài tập mà dữ kiện đề bài cho dưới dạng đồ thị hay trong quá trình giải nó ta phải sử dụng dồ thị. ta có thể phân loại dạng câu hỏi nay thành các loại:

a. Đọc và khai thác đồ thị đã cho: Bài tập loại này có tác dụng rèn luyện cho học sinh ký năng đọc đồ thị, biết cách đoán nhận sự thay đổi trạng thái của vật thể, hệ vật lý, của một hiện tượng hay một quá trình vật lý nào đó. Biết cách khai thác từ đồ  thị những dữ để giải quyết một vấn đề cụ thể.

b. Vẽ đồ thị theo những dữ liệu đã cho : bài tập này rèn luyện cho học sinh kỹ năng vẽ đồ thị, nhất là biết cách chọn hệ tọa độ và tỉ lệ xích thích hợp để vẽ đồ thị chính xác.

1.2.4. Bài tập thí nghiệm: là loại bài tập cần phải tiến hành các thí nghiệm hoặc để kiểm chứng cho lời giải lý thuyết, hoặc để tìm những số liệu, dữ kiện dùng trong việc giải các bài tập.Tác dụng cụ thể của loại bài tập này là Giáo dục, giáo dưỡng và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Đây là loại bài tập thường gây cho học sinh cảm giác lí thú và đặc biệt đòi hỏi học sinh ít nhiều tính sáng tạo.
1.3 Tư duy trong quá trình giải bài tập vật lí
Để nêu ra được nét chung của phương pháp giải bài tập vật lí ta cần hiểu rõ quá trình tư duy trong việc xác lập đường lối giải một bài tập vật lí. Quá trình giải một bài tập vật lí thực chất là quá trình tìm hiểu điều kiện của bài tập, xem xét hiện tượng vật lí được đề cập và dựa trên kiến thức vật lí, toán học để xác lập được mối quan hệ của cái đã cho và cái phải tìm, sao cho thấy được cái phải tìm liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cái đã cho. Từ đó đi tới chỉ rõ được mối liên hệ tường minh trực tiếp của cái phải tìm với những cái đã biết tức là tìm được lời giải đáp. Ta có thể biểu diễn mô hình hoá các mối liên hệ của cái đã cho, cái phải tìm và cái chưa biết như sau:

Chương II:

 PHƯƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ THCS
2.1 Phương pháp chung 
Bước 1: Tìm hiểu đầu bài:

+ Hiểu được ý nghĩa của các thuật ngữ vật lí, phân biệt được đâu là dữ liệu (cái đề bài cho), đâu là ẩn số ( cái mà đề bài yêu cầu tìm).

+ Dùng các kí hiệu vật lí để ghi tóm tắt đầu bài.

+ Đổi các đơn vị về hệ đơn vị hợp pháp.

+ Vẽ hình mô tả bài tập.
Ví dụ:
- Bài toán có bao nhiêu trường hợp phải vẽ bấy nhiêu hình
- Trên mỗi hình phải ký hiệu cho các điểm, đường, vectơ, đại lượng.
- Phần tóm đề phải tóm ý theo từng đối tượng riêng biệt, Mỗi đối    tượng có các đại lượng nào.

Bước 2: Phân tích hiện tượng.

Phân tích hiện tượng xảy ra trong bài tập xác định các giai đoạn diễn biến của hiện tượng nêu trong bài tập, nhận biết những dữ kiện đầu bài liên quan đến những khái niệm nào, hiện tượng nào, quy tác nào, định luật nào trong vật lí.
Ví dụ:

- Phân tích các vectơ thành những vectơ thành phần
 
- Phân tích quãng đường, thời gian thành các giai đoạn
 
- Phân tích sự cân bằng
 
- Phân tích sự kết nối các điện trở trên hình theo kiểu gì.
 
- Phân tích đường đi các tia sáng và các góc tạo thành bởi các tia sáng, xác định vị trí ảnh.
        Bước 3: Xây dựng lập luận.



Thực chất của giai đoạn này là tìm mối quan hệ giữa ẩn số phải tìm với những dữ liệu đã cho và giải bài toán.
Ví dụ:

Chuyển bài toán Vật Lý thành bài toán đại số và hình học:
 
- Tìm kiếm một dấu bằng trong các đại lượng đã cho để lập phương trình
 
- Có bao nhiêu trường hợp thì có bấy nhiêu phương trình.
 
- Thành phập phương trình hoặc hệ phương trình
 Dùng các kiến thức đại số và hình học để giải hệ phương trình:
 
- Khi hệ phương trình đơn giản thì giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng
 
- Khi hệ phương trình phức tạp, có quá nhiều đại lượng chưa biết thì giải bằng phương pháp thế để triệt tiêu các đại lượng chưa biết giống nhau.
 
- Nếu là bài toán hình học thì chú ý các tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng, các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau, dùng tỉ số lượng giác. 
         Bước 4: Biện luận.

Phân tích kết quả cuối cùng để loại bỏ những kết quả không phù hợp với điều kiện bài tập hoặc không phù hợp với thực tế. Việc giải các bài tập vật lí đều phải trải qua giai đoạn 1 và 2 để không rơi vào sự mò mẫm, quanh co. Việc xây dựng lập luận ở ácc loại bài tập khác nhau, có thể có những nét khác nhau.


Ví dụ:

- Quãng đường phải là số dương, thời gian phải là số dương. .  . do đó khi giải phương trình ta được những số âm thì phải loại bỏ vì không hợp lý.
 
- Có khi số tìm được vẫn là số dương nhưng giá trị bất hợp lý thì cũng loại bỏ.
Chương III:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHẦN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

1. Chuyển động đều và đứng yên:

· Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc .

· Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác ta nói vật đứng yên so với vật ấy .

Chuyển động và đứng yên đều có tính tương đối, tùy thuộc vào vật chọn làm mốc .

2. Vận tốc 

· Vận tốc của một vật chuyển động đều được xác định bằng quãng đường đi trong một đơn vị thời gian 

· Công thức vận tốc  v =
[image: image2.wmf]t
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với s: quãng đường đi , t: thời gian đi hết quãng đường đó .

Vật chuyển động đều thì vận tốc của nó không thay đổi theo thời gian 

3. Chuyển động đều- chuyển động không đều

- Chuyển động đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.

- Vật chuyển động không đều có vận tốc thay đổi theo thời gian.

4. Vận tốc trung bình   

-  Công thức vtb =
[image: image3.wmf]tb

t

s

 

5. Quãng đường và thời gian chuyển động 

- Quãng đường đi s = v.t

· -Thời gian  t =
[image: image4.wmf]v

s

  

6. Phương trình chuyển động thẳng đều 

+ Phương trình chuyển động thẳng đều là phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ vật chuyển động vào thời gian.

+  Dạng phương trình : x = x0 + v(t – t0) 

Với: 
+ x0 : tọa độ vật tại thời điểm ban đầu t0 so với vật mốc được chọn làm mốc 

+ v : vận tốc của vật chuyển động đều 

+ x : tọa độ vật ở thời điểm t 

* Qui ước :
- tại thời điểm ban đầu t0 dấu của x0 là :

+ vật nằm ở phần dương của trục : x0 > 0

+ vật nằm ở phần âm của trục : x0 < 0

+ vật ở gốc tọa độ x0 = 0

· dấu của vận tốc 

+ vật cđ theo chiều dương : v>0

+ vật cđ theo chiều âm :  v<0

· nêu thời điểm ban đầu t0 = 0 thì ptcđ có dạng : 

x = x0 +vt 

· nếu chọn VTBĐ trùng với gốc tọa độ x0 thì ptcđ có dạng : x= vt

khi đó x =S = vt

Chương IV:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG 

BÀI TẬP PHẦN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

Dạng 1: Toán vận tốc trung bình:
Phương pháp chung:

 
- Vẽ hình phân tích từng giai đoạn chuyển động. Mỗi giai đọan có v1, t1, s1 ..
 
- Bám chặt vào công thức tính vận tốc trung bình.
 
- Tính toán từng thành phần s1,s2,s3 . . . . t1, t2, t3 . . . . để thế vào công thức 
 
- Mỗi thành phần s1,s2, t1, t2 có thể là cả một phương trình.
Chú ý: Vận tốc trung bình khác với trung bình của các vận tốc.

Bài toán 1:

Mét vËt chuyÓn ®éng trªn hai ®o¹n ®­êng víi vËn tèc trung b×nh lµ V1 vµ V2. Trong ®iÒu kiÖn nµo th× vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®­êng b»ng trung b×nh céng cña hai vËn tèc trªn? 
Phương pháp:

· Tính vận tốc trung bình:vtb
· Tính trung bình cộng vận tốc:v’tb
· Tìm điều kiện để vtb=v’tb 
Bài giải:

Ta cã vËn tèc trung b×nh: 

vtb = 
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(1)
Cßn trung b×nh céng vËn tèc lµ: v’tb   = 
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(2)

T×m ®iÒu kiÖn ®Ó vtb   = v’tb
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   2v1.t1+2v2.t2 = v1.t1+v2.t1 +v1.t2+v2.t2
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  v1.(t1 - t2) + v2.(t2- t1) = 0

Hay        ( v1-v2 ) .(t1 - t2) = 0

V× v1 ≠ v2 nªn    t1 - t2   = 0   

VËy: t1   =   t2   





Bài toán 2:Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B. Trong 1/3 qu·ng ®­êng ®Çu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc v1, 2/3 thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc v2. Qu·ng ®­êng cuèi ®i víi vËn tèc v3. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi ®ã trªn c¶ qu·ng ®­êng?

Phương pháp:

 TÝnh c¸c thêi gian ®i trªn tõng ®o¹n ®­êng theo AB (s) vµ vËn tèc cña tõng chÆng

Bài giải:

C¸ch 1:

Gäi s1 lµ 
[image: image12.wmf]3
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 qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v1, mÊt thêi gian t1.

Gäi s2 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v2, mÊt thêi gian t2.

Gäi s3 lµ  qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v3, mÊt thêi gian t3.

Gäi s lµ  qu·ng ®­êng AB.

Theo bµi ra ta cã:s1=
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Mµ ta cã:t2  = 
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[image: image16.wmf]2

2

v

s

 = 2. 
[image: image17.wmf]3

3

v

s

      (2)

Mµ ta cã: s2  + s3 = 
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(3) 
Tõ (2) vµ (3) ta ®­îc
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VËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ:
 vtb = 
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2

1

t

t

t

s

+

+




Tõ (1), (4), (5) ta ®­îc vtb  = 
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C¸ch 2:

Gäi s lµ  qu·ng ®­êng AB.
1/3 qu·ng ®­êng ®Çu lµ AC=
[image: image27.wmf]3
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Thêi gian xe ®i 
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 qu·ng ®­êng ®Çu lµ: t=
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Gäi thêi gian xe ®i ®o¹n ®­êng cßn l¹i lµ t’

§é dµi qu·ng ®­êng mµ xe ®i 2/3 thêi gian cßn l¹i lµ: CD=
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§é dµi ®o¹n ®­êng cuèi lµ: BD=
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Theo ®Çu bµi ta cã:         CD  +    BD   =  AB - AC
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VËn tèc trung b×nh xe ®ã lµ: 

Vtb=
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Bµi to¸n 3: Mét « t« v­​ît qua mét ®o¹n ®​ưêng dèc gåm 2 ®o¹n: lªn dèc vµ xuèng dèc, biÕt thêi gian lªn dèc b»ng nöa thêi gian xuèng dèc, vËn tèc trung b×nh khi xuèng dèc gÊp hai lÇn vËn tèc trung b×nh khi lªn dèc. TÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®ư​êng dèc cña « t«.BiÕt vËn tèc trung b×nh khi lªn dèc lµ 30km/h.
Phương pháp:

 TÝnh c¸c tæng thêi gian vµ qu·ng ®­êng ®i lªn dèc vµ xuèng dèc råi thay vµo c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh

Bài giải:

Gäi s1 vµ s2 lµ qu·ng ®​ưêng khi lªn dèc vµ xuèng dèc

Ta cã: s1=v1.t1; s2=v2.t2 mµ v2=2v1, t2=2t1 => s2=4s1
Qu·ng ®​ưêng tæng céng lµ:
 s = 5s1
Thêi gian ®i tæng céng lµ: t=t1+ t2 = 3t1
VËn tèc trung b×nh trªn c¶ dèc lµ:  
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Bài toán 4: Hai bạn Hoà và Bình bắt đầu chạy thi trên một quãng đường s. Biết Hoà trên nửa quãng đường đầu chạy với vận tốc không đổi v1 và trên nửa quãng đường sau chạy với vận tốc không đổi v2 (v2< v1). Còn Bình thì trong nửa thời gian đầu chạy với vận tốc v1 và trong nửa thời gian sau chạy với vận tốc v2 .

 Tính vận tốc trung bình của mỗi bạn ?

Giải: 

+ Xét chuyển động của Hoà               
 Thời gian đi v1là t1 = 
[image: image41.wmf]1
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 = eq \s\don1(\f(s,2v1)) 

 Thời gian đi v2 là t2 =
[image: image42.wmf]2
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  = eq \s\don1(\f(s,2v2)) . 
Thời gian  t = t1 + t2 =  eq \s\don1(\f(1,2))s ( eq \s\don1(\f(1,v1))  + eq \s\don1(\f(1,v2)) )

 vận tốc trung bình vH = eq \s\don1(\f(s,t))  = eq \s\don1(\f(2v1v2,v1+v2))                                  (1)

+ Xét chuyển động của Bình                 

 s1 = v1t1 ; s2 = v2t2 
mà t1= t2 =  eq \s\don1(\f(t,2)) và s = s1 + s2 
=> s= ( v1+v2)eq \s\don1(\f(t,2)) => t= 1+v2)))eq \s\don1(\f(2s,))
 

 vận tốc trung bình vB = eq \s\don1(\f(s,t)) =  1+v2)))eq \s\don1(\f(,2))
 

Bài toán 5: Một người đi trên quãng đường S chia thành n chặng không đều nhau, chiều dài các chặng đó lần lượt là S1, S2, S3,......Sn. 

Thời gian người đó đi trên các chặng đường tương ứng là t1, t2 t3....tn . Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quảng đường S. Chứng minh rằng: vận trung bình đó lớn hơn vận tốc bé nhất và nhỏ hơn vận tốc lớn nhất.

Giải: Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường S là: 
Vtb= 
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Gọi V1, V2 , V3 ....Vn là vận tốc trên các chặng đường tương ứng ta có:
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Giả sử Vk lớn nhất và Vi là bé nhất ( n   ( k  >i  ( 1) ta phải chứng minh 
Vk > Vtb > Vi.
Thật vậy:

 Vtb= 
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Do 
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 tn> t1 +t2+....tn ( Vi< Vtb  (1)

 Tương tự ta có Vtb= 
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Do 
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	Bài toán 6: Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quảng đường  trong hai trường hợp :

a, Nửa quãng đường đầu ôtô đi với vận tốc v1 , Nửa quãng đường còn lại ôtô đi với vận tốc v2 

b, Nửa thời gian đầu ôtô đi với vận tốc v1 , Nửa thời gian sau ôtô đi với vận tốc v2 . 


Giải: 
a, Gọi quãng đường ôtô đã đi là s .                               

Thời gian để ôtô đi hết nữa quãng đường đầu là : 
[image: image64.wmf]1
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Thời gian để ôtô đi hết nữa quãng đường còn lại là : 
[image: image65.wmf]1
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Vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường:
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b,Gọi thời gian đi hết cả quãng đường là t

Nửa thời gian đầu ôtô đi được quãng đường là : 
[image: image67.wmf]1
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Nửa thời gian sau ôtô đi được quãng đường là : 
[image: image68.wmf]1
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Vận tốc trung  bình của ôtô trên cả quãng đường là : 

[image: image69.wmf]11
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Đề khảo sát dạng 1.

Một ôtô chuyển động trên nửa đoạn đường đầu với vận tốc 60km/h. Phần còn lại nó chuyển động với vận tốc 15km/h trong nửa thời gian đầu và 45km/h trong nửa thời gian sau. Tìm vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường.

Đáp án chấm: 3,5đ

Gọi s là quãng đường.

Thời gian đi nửa quãng đường đầu t1 = 
[image: image70.wmf]1
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Thời gian đi nửa quãng đường sau t2. Quãng đường đi được tương ứng với khoảng thời gian  
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S2 = v2.
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S3 = v3.
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Mặt khác s2 + s3 = s ( v2
[image: image74.wmf]2

2

t

 + v3 
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( (v2 + v3)t2 = 2s                                                                        ( 0,5đ)      
=> t2  =  
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Vậy vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

Vtb   = 
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Dạng 2: Dạng toán liên quan đến dòng nước ( cộng vận tốc) 

Phương pháp chung:

Vì giới hạn  của chương trình lớp 9. nên chỉ xét các vận tốc có phương tạo với nhau những góc có giá trị đặc biệt, hoặc các vận tốc có phương vuông góc với nhau.

Cần viết biểu thức véc tơ biểu thị phép cộng các vận tốc. Căn cứ vào biểu thức véc tơ để chuyển thành các biểu thức đại số.

Để chuyển công thức dạng véc tơ thành biểu thức đại số. ta sử dụng định lý Pitago. Hoặc sử dụng định lý hàm số cosin và các hệ thức lượng giác trong tam giác vuông.

Đối với các chuyển độngliên quan của dòng nước: 

vxuôi  = v + vn

vngược= v - vn


Bài toán 1:  Khi xuôi dòng, một chiếc canô vượt một chiếc bè tại A. Sau thời gian t1 = 60 phút, ca nô đi ngược lại và gặp bè tại điẻm cách A về phía hạ lưu một khoảng l=6km. Xác định vận tốc của dòng nước. Biết rằng động cơ của canô chạy ổn định trong hai chiều chuyển động.
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Phân tích sơ đồ:

Quy ước:  nét đứt mảnh là đường biểu diễn thời gian của bè.

                 nét đứt đậm là đường biểu diễn thời gian của canô.

Gọi: 

A: là điểm canô và bè gặp nhau lần thứ nhất

G: là điểm mà canô và bè gặp nhau lần thứ hai.

- Giả sử canô gặp bè ở A và canô sau t1= 60 phút sẽ đến B , cũng trong thời gian t1 này thì bè đi được từ A đến C.

- Khi ca nô quay lại từ B và gặp bè lần hai ở G  thì bè cũng đi được từ A đến C.

 Gọi thời gian để bè đi từ A đến C và canô đi từ A đến B là t1 (giờ)

 Gọi thời gian bè đi từ C đến G và canô đi  từ B về G  là t2 ( giờ)

Theo sơ đồ ta có phương trình theo quãng đường:

            AB  -  AC  =  CG  +     BG  (*)


[image: image82.wmf]Û

(v+vn).t1 - vn.t1 = vn.t2  + (v-vn). t2
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(v + vn - vn).t1 = (vn  + v - vn). t2
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v.t1 =v.t2 ( do v
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 t1=t2
Mà t1= 60 phút = 1h nên suy ra t1=t2 = 1h

Theo đầu bài AG=l=6km nên vận tốc của dòng nước là vn=
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Vậy vận tốc của dòng nước là 3km/h

Rút kinh nghiệm : 

· Khi dạy học để đảm bảo tính trực quan: GV dùng phấn màu khác nhau để biểu diễn cho bè và canô.

· Vận tốc của bè chính là vận tốc của dòng nước.

· Khi canô đi xuôi dòng : vx=v+vn.

Khi canô đi ngược dòng : vng= v-vn.

· Khi lập phương trình (*) thì có thể lập theo nhiều cách như kiểu cộng, trừ các đoạn thẳng nhưng nên để các vế trái và vế phải của (*) là các biểu thức độc lập của t1 và t2 thì việc rút gọn sẽ đơn giản hơn.

	Bài toán 2: Một chiếc thuyền đi trên sông, khi xuôi dòng qua một điểm trên sông thì gặp một chiéc bè trôi theo dòng nước. Sau đó 45 phút thuyền tới điểm B cách A là 3,75km thì quay trở lại bơi ngược dòng gặp phao tại một điểm cách A là 1,5 km. Động cơ của thuyền hoạt động đều như nhau, coi chuyển động của nước với bờ sông là chuyển động đều.

a) Tính vận tốc của dòng nước với bờ sông và vận tốc của thuyền trong nước yên lặng.

b) Vẽ đồ thị vị trí của thuyền và phao theo thời gian trên cùng một hệ trục toạ độ.


                                                   
[image: image88.wmf]n

v


[image: image151.emf] 

L(m)  

T(s)  

400     200  

0 10   30          60    80  

[image: image152.emf]   

-  40  

O  

M  

N  

P  

Q  

R  

S  

2   3  

4,5   5  

6,4  

90  

x(km)  

t(h)  

 



[image: image89]
Phân tích sơ đồ:

Quy ước:  nét đứt mảnh là đường biểu diễn thời gian của bè.

                 nét đứt đậm là đường biểu diễn thời gian của thuyền.

Gọi: 

A: là điểm thuyền và bè gặp nhau lần thứ nhất

G: là điểm mà thuyền và bè gặp nhau lần thứ hai.

Giả sử thuyền gặp bè ở A. Sau t1 = 45 phút thuyền sẽ đến B và quay lại gặp phao lần hai ở G. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì bè đi được từ A đến C.

 Gọi thời gian để bè đi từ A đến C và thuyền đi từ A đến B là t1 (giờ)

 Gọi thời gian bè đi từ C đến G và thuyền đi  từ B về G  là t2 ( giờ)

a) Theo sơ đồ ta có phương trình theo quãng đường:

            AB  -  AC  =  CG  +     BG  (*)
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(v+vn).t1 - vn.t1 = vn.t2  + (v-vn). t2
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(v + vn - vn).t1 = (vn  + v - vn). t2
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v.t1 =v.t2 ( do v
[image: image93.wmf]¹

0) 


[image: image94.wmf]Þ

 t1=t2
Mà t1= 45 phút = 0,75 h nên suy ra t1=t2 = 0,75 h.

Theo đầu bài AG= 1,5 km nên vận tốc của dòng nước là vn=
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b) Ta có đồ thị như hình vẽ
Bảng biến thiên của bè
	t(h)
	0
	1,5

	S(km)
	0
	1,5


Bảng biến thiên của thuyền

	t(h)
	0
	0,75
	1,5

	x(km)
	0
	3,75
	1,5


Trên đồ thị : (I)  : Bè ; (II) : Thuyền

[image: image153.png]-1
v @)

N x()




[image: image97]
Bài toán 3: Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B ở cùng một bên bờ sông với vận tốc đối với nước là v1 = 3km/h. Cùng lúc đó một ca nô chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối với nước là v2 = 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 4 lần quãng đường đó và về đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định:


a. Hướng và độ lớn vận tốc của nước sông. 


b. Nếu nước chảy nhanh hơn thì thời gian ca nô đi và về B (với quãng đường như câu a) có thay đổi không? Vì sao? 

Bài giải:

a) Gọi khoảng cách giữa hai bến sông là S = AB, giả sử nước chảy từ A đến B với vận tốc u ( u < 3km/h )

- Thời gian thuyền chuyển động từ A đến B là: t1 = 
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- Thời gian chuyển động của ca nô là: t2 = 
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Theo bài ra: t1 = t2 
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Giải phương trình (1) ta được: u 
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 - 0,506 km/h
Vậy nước sông chảy theo hướng BA với vận tốc gần bằng 0,506 km/h

b) Thời gian ca nô đi và về: t2 = 
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Khi nước chảy nhanh hơn (u tăng) 
[image: image109.wmf]Þ

 v2 - u2 giảm 
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 t2 tăng (S, v2 không đổi)
Bài toán 4: Một chiếc canô đi ngược dòng thì gặp một chiếc bè đang trôi. Kể từ lúc gặp, canô dđ tiếp 30 phút thì dộng cơ bị hỏng, phải mất 15 phút mới sửa xong. Ngay sau khi sửa xong, canô quay lại đuổi theo bè.
a) Tính vận tốc của dòng nước biết rằng khi quay lại canô gặp bè cách điểm gặp trước một đoạn 2,5km và trong thời gian máy hỏng, canô được thả trôi theo dòng.

b) Nếu trong thời gian máy hỏng, canô được neo lại thì khi đuổi theo, bao lau sau canô mới gặp lại bè và khi đó bè ở cách điểm gặp trước một đoạn là bao nhiêu ?

Biết rằng vận tốc của canô với dòng nước là 4km/h.

a)  Gọi vận tốc cano là v (km/h), v>0

Gọi vận tốc dòng nước là vn(km/h), vn>0

Hình vẽ minh hoạ: tự vẽ

Thời gian canô đi từ A đến C ; C đến D ; D đến B lâng lượt là: t1, t2, t3
Vận tốc bè hay vận tốc của dòng nước là:

v=
[image: image111.wmf]123
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Ta có  
 AB =   BD   + CD  - AC

vn(t1+t2+t3) =(v+vn)t3+ vnt2 - (v-vn)t1
Rút gọn về t1=t3

Vận tốc dòng nước là : vn=2km/h
b) Thời gian canô đi từ A đến C và neo lại vị trí C là : t = 0,5 +0,25 = 0,75h

Thời gian canô dđ từ C đến B’ là : t’ (h)

Hình vẽ minh hoạ: tự vẽ

Ta có : AB’ =B’C - AC

vn (t+t’) = (v+vn)t’ - (v-vn).t

Rút gọn ta được t = t’

Thời gian canô gặp lại bè là : t+t’=1,5h

Bè ở cách điểm gặp trước là :  AB’= vn(t+t’)=4.1,5=6km.
Bài toán 5: Mét chiÕc can« chuyÓn ®éng theo dßng s«ng th¼ng tõ bÕn A ®Õn bÕn B xu«i theo dßng n­íc. Sau  ®ã l¹i chuyÓn ®éng ng­îc dßng n­íc tõ bÕn B ®Õn bÕn A. BiÕt r»ng thêi gian ®i tõ B ®Õn A gÊp 1,5 lÇn thêi gian ®i tõ A ®Õn B (n­íc ch¶y ®Òu). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A, B lµ 48 km vµ thêi gian can« ®i tõ B ®Õn A lµ 1,5 giê. TÝnh vËn tèc cña can«, vËn tèc cña dßng n­íc vµ vËn tèc trung b×nh cña can« trong mét l­ît ®i vÒ?

Bài giải:
Giả sử nước sông chảy đều theo hướng từ A đến B với vận tốc u.

* Trường hợp vận tốc ca nô so với nước là V, ta có:


Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: V1= V+ u.


Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là: V2= V- u.
-Thời gian tính từ lúc xuất phát cho tới khi gặp nhau tại C là t, gọi quãng đường AC = S1, BC= S2, ta có:
t = 
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- Thời gian ca nô từ C trở về A là:
t1=
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- Thời gian ca nô từ C trở về B là:
t2=
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- Từ (1) và (2) ta có thời gian đi và về của ca nô đi từ A là: 


TA= t+ t1=
[image: image115.wmf]S
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- Từ (1) và (3) ta có thời gian đi và về của ca nô đi từ B là: 


TB= t+ t2=
[image: image116.wmf]S
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(5)

- Theo bài ra ta có: TA- TB= 
[image: image117.wmf]22
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* Trường hợp vận tốc ca nô là 2V, tương tự như trên ta có:


T'A- T'B= 
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(7)

Từ (6) và (7) ta có : 0,3(4V2- u2) = 1,5(V2- u2) => V = 2u

(8)

Thay (8) vào (6) ta được u = 4km/h, V = 8km/h.
Bài toán 6: Một chiếc ô tô chạy trên đường theo phương ngang với vận tốc v = 80 km/h trong trời mưa. Người ngồi trong xe thấy rằng các hạt mưa ngoài xe rơi theo phương xiên góc 300 so với phương thẳng đứng. Biết rằng nếu xe không chuyển động thì hạt mưa rơi theo phương thẳng đứng. Xác định vận tốc hạt mưa?
Giải:

+ Lập hệ véc tơ với vận tốc của hạt mưa vuông góc với mặt đất. vận tốc của xe theo phương ngang. Hợp của các vận tốc: Vận tốc hạt mưa so với xe và vận tốc của xe so với mặt đất chính là vận tốc của hạt mưa so với mặt đất..

Từ đó tính được độ lớn vận tốc hạt mưa: V  = v.tg300 = 46,2 km/h  

Bài toán 7: Một đoàn tàu đứng yên, các giọt mưa tạo trên cửa sổ toa tàu những vệt nghiêng góc (=300 so với phương thẳng đứng. Khi tàu chuyển động với vận tốc 18km/h thì các giọt mưa rơi thẳng đứng. Dùng phép cộng các véc tơ dịch chuyển xác định vận tốc của giọt mưa khi rơi gần mặt đất.

Giải:

Lập hệ véc tơ với phương của vận tốc hạt mưa so với mặt đất tạo với phương thẳng đứng góc 300. Phương vận tốc của tàu so với mặt đất  là phương ngang sao cho tổng các véc tơ vận tốc: véc tơ vận tốc của hạt mưa so với tàu và véc tơ vận tốc của tàu so với mặt đất chính là véc tơ vận tốc của hạt mưa so với đất.

Khi đó vận tốc hạt mưa V = v.cotg300 = 31 km/h

Đề khảo sát dạng 2.


Mét chiÕc thuyÒn m¸y chuyÓn ®éng trªn mét dßng s«ng. NÕu thuyÒn ch¹y xu«i dßng tõ A ®Õn B th× mÊt 2 giê, cßn nÕu thuyÒn ch¹y ng­îc dßng tõ B vÒ A th× ph¶i mÊt 4 giê. BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a A vµ B lµ 60km.

a/ TÝnh vËn tèc cña thuyÒn m¸y khi n­íc yªn lÆng ?

b/ TÝnh vËn tèc cña dßng n­íc ?

Đáp án chấm ( 3 điểm )
* Gäi vËn tèc cña thuyÒn, cña n­íc                      : Vt, Vn.                           0,5 ®

   Gäi vËn tèc cña thuyÒn xu«i dßng, ng­îc dßng: Vx, Vng.

   Thêi gian thuyÒn ®i xu«i dßng, ng­îc dßng      : t1, t2

* VËn tèc cña thuyÒn ®i xu«i dßng, ng­îc dßng lµ:


 Vx = Vt + Vn =
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Vt + Vn = 30km/h              => 2Vn = 15            Vn = 7,5km/h              0,5 ®

Vt - Vn = 15km/h                                            Vt = 22,5km/h              0,25 ®

Dạng 3: .Bài toán xác định vị trí và thời điểm các vật gặp nhau hoặc thời điểm và vị trí các vật cách nhau một khoảng cho trước. Đồ thị chuyển động
· Cơ sở lý thuyết:

Tọa độ của vật chuyển động thẳng đều


Xét chuyển động thẳng đều của một vật trên đường thẳng AB. 

 


Gắn vào đường thẳng AB một trục tọa độ  Ox . Có O tùy ý, phương trùng với AB, chiều tùy ý (Giả thiết chọn là từ A đến B)


Giả sử tại thời điểm t=t0 vật đang ở vị trí M0 và có tọa độ x0. Từ đây vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Ở thời t bất kỳ vật ở vị trí Mt có tọa độ x. 

Nhiệm vụ của vật lý là tìm một phương trình mô tả sự biến đổi tọa độ x của vật theo thời gian. Phương trình đó gọi là phương trình tọa độ hay phương trình chuyển động của vật.

Ta xây dựng phương trình:

Từ hình vẽ ta có: x = x0 + M0Mt  có M0Mt = v.(t-t0) vậy ta được

 x = x0 + v.(t-t0) (2) 

  Chú ý 
1./Với x0: Nếu eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),OM0))     eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),Ox)) thì x0 > 0  

                             Nếu eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),OM0))      eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),Ox)) thì x0 < 0  

2./Với vận tốc v: Nếu vật chuyển động cùng chiều dương thì v > 0 ngược lại v < 0

3./ t0 là thời điểm khi ta bắt đầu khảo sát chuyển động của vật ta có thể tùy chọn giá trị của nó. Thông thường chọn t0=0 khi đó phương trình chuyển động của vật là:

x = x0 + vt (3) 

Đồ thị tọa độ - thời gian của vật chuyển động thẳng đều

Từ phương trình (3) ta thấy x biến thiên theo hàm bậc nhất

 đối với thời gian t do vậy đồ thị tọa độ - thời gian là một đường thẳng.

Xét 2 chuyển động










· Chuyển động cùng chiều dương ta có đồ thị là đường thẳng có hướng đi lên

· Chuyển động ngược chiều dương ta có đồ thị là đường thẳng có hướng đi xuống.
· Phương pháp giải:

Có hai cách giải cơ bản đối với dạng toán này


Cách 1. Dùng công thức đường đi.


Hai vật gặp nhau khi:         S1+S2 = AB từ đó suy ra kết quả

   Cách 2. Dùng phương trình tọa độ


Với cách này thì khi hai vật gặp nhau chúng phải có tọa độ như nhau nghĩa là:

x1=x2 từ đó suy ra kết quả

	Bài tập 1:  Cho đồ thị chuyển động của hai xe như hình vẽ. Căn cứ vào đồ thị hãy cho biết:

a) Đặc điểm chuyển động của mỗi xe:

+ Mô tả chuyển động, vận tốc của mỗi xe:

+ Thời điểm xuất phát của 2 xe.

+ Vị trí xuất phát của 2 xe:

b) Tính thời điểm 2 xe gặp nhau. Lúc đó hai xe đi được bao nhiêu km.

c) Khi xe I đến B, xe II còn cách A bao nhiêu km?

d) Để xe II gặp xe I  lúc nó nghỉ thì xe II chuyển động với vận tốc bao nhiêu?
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	Bài giải:

a) Đặc điểm chuyển động của môi xe:

· Mô tả chuyển động của mỗi xe:

Xe I: đi từ A đến B gồm ba giai đoạn:

· chuyển động trong thời gian t1=1/2h với vận tốc:

v1=
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· Nghỉ tại đó trong thời gian 
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· Tiếp tục chuyển động về B trong thời gian t1’=3-2=1h với vận tốc v1’=
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Xe II: chuyển động từ B về A trong thời gian t2=4h với vận tốc 

      v2=50/4=12,5km/h

Thời điểm xuất phát của 2 xe: Hai xe bắt đầu chuyển động cùng một lúc.

Vị trí xuất phát của 2 xe: hai xe xuất phát từ 2 địa điểm cách nhau 50km.
b) Khi hai xe gặp nhau, mỗi xe đi mất thời gian là t

· Quãng đường xe I đi được đến khi gặp nhau:

     s1=v1.t1+v1’.
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· quãng đường xe II đi được.

     s2=v2.t = 12,5.t

· Hai xe đi ngược chiều nhau nên : s1+s2=50 -> t =
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suy ra hai xe gặp nhau sau 2h17’ kể từ khi bắt đầu chuyển động.

· Quãng đường mỗi xe đi được tới khi gặp nhau là : s2=v2t=12,5.
[image: image128.wmf]5
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s1=50-26,47=23,53 km.

c) Khi xe I đi đến B ( 3h sau khi 2 xe khởi hành) thì xe II đi được quãng đường :
     s2’=v2.3=12,5.3 = 37,5 km

     Xe II còn cách A là : 50-37,5=12,5km.

d) Để xe II gặp xe I lúc xe I nghỉ thì sau ít hơn hoặc bằng 2h xe II phải đi từ kilomét số 50 đến km số 20 nên vận tốc xe II phải dạt nhỏ nhất xe II pahỉ đạt tới là :
v2=
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Và vận tốc lớn nhất là sau 0,5h xe II gặp xe I nên vmax là : v2=s2/t=30/2=15km/h

Vậy để xe II gặp xe I lúc nó nghỉ thì 15km/h , v2
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	Bài toán 3: 


Trên đoạn đường thẳng dài, các ô tô
 đều chuyển động với vận tốc không đổi 
v1(m/s) trên cầu chúng phải chạy với vận tốc
 không đổi v2 (m/s). Đồ thị bên biểu diễn sự
 phụ thuộc khoảng cách L giữa hai ô tô chạy
 kế tiếp nhau trong thời gian t. Tìm các vận
 tốc V1; V2 và chiều dài của cầu.

Giải:

Từ đồ thị ta thấy: trên đường, hai xe cách nhau 400m

Trên cầu chúng cách nhau 200 m

Thời gian xe thứ nhất chạy trên cầu là T1 = 50 (s)

Bắt đầu từ giây thứ 10, xe thứ nhất lên cầu và đến giây thứ 30 thì xe thứ 2 lên cầu.

Vậy hai xe xuất phát cách nhau 20 (s)

Vậy: V1T2 = 400 ( V1 = 20 (m/s)

V2T2 =  200  ( V2 = 10 (m/s)

Chiều dài của cầu là l = V2T1 = 500 (m)

 Bài toán 4: 
Trên đường thẳng x/Ox. một xe chuyển động qua các giai đoạn có đồ thị biểu diễn toạ độ theo thời gian như hình vẽ, biết đường cong MNP là một phần của parabol đỉnh M có phương trình dạng: x = at2 + c.Tìm vận tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian từ 0 đến 6,4h và vận tốc ứng với giai đoạn PQ?

Giải: 
Dựa vào đồ thị ta thấy:

Quãng đường xe đi được: S = 40 + 90 + 90 = 220 km

Vậy: 
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b/ Xét phương trình parabol: x = at2 + c.

Khi t = 0; x = - 40. Thay vào ta được: c = - 40

Khi t = 2; x = 0. Thay vào ta được: a = 10

Vậy x = 10t2 – 40.

Xét tại điểm P. Khi đó t = 3 h. thay vào ta tìm được x = 50 km.

Vậy độ dài quãng đường PQ là S’ = 90 – 50 = 40 km.

Thời gian xe chuyển động trên quãng đường này là: t’ = 4,5 – 3 = 1,5  (h)

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường này là: 
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Bài toán 3: Một nhà du hành vũ trụ chuyển động dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ. (v là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A ) tính thời gian người đó chuyển động từ A đến B

(Ghi chú: v -1 = 
[image: image133.wmf]v
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Giải:

  Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: t = 
[image: image134.wmf]v
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Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi đồ thị, hai trục toạ độ và đoạn thẳng MN.
Diện tích này là 27,5 đơn vị diện tích.

Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5 giây.

Đề khảo sát dạng 3.

Hình bên biểu diễn đồ thị toạ độ- thời gian của 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng.

a)  Căn cứ vào đồ thị hãy so sánh chuyển động của 2 xe ( Về tính chất chuyển động? Thời điểm xuất phát? Vị trí xuất phát? Chiều chuyển động? Vận tốc chuyển động?)

b) Lập phương trình chuyển động của hai xe (I) và (II). Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau? Kiểm tra lại kết quả bằng đồ thị. 

c) Hãy vẽ và giải thích đồ thị biểu diễn sự biến đổi khoảng cách d giữa hai vật nói trên theo thời gian t
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Dạng 4: Hệ vật gồm các vật chuyển động với vận tốc cùng phương:

Phương pháp: sử dụng tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc. trong trường hợp các vật chuyển động cùng chiều so với vật mốc thì nên chọn vật có vận tốc nhỏ hơn làm mốc mới để xét các chuyển động.

Bài toán 1: Trên một đường đua thẳng, hai bên lề đường có hai hàng dọc các vận động viên chuyển động theo cùng một hướng: một hàng là các vận động viên chạy việt dã và hàng kia là các vận động viên đua xe đạp. Biết rằng các vận động viên việt dã chạy đều với vận tốc v1 = 20km/h và khoảng cách đều giữa hai người liền kề nhau trong hàng là l1 = 20m; những con số tương ứng đối với hàng các vận động viên đua xe đạp là v2 = 40km/h và l2 = 30m. Hỏi một người quan sát cần phải chuyển động trên đường với vận tốc v3  bằng bao nhiêu để mỗi lần khi một vận động viên đua xe đạp đuổi kịp anh ta thì chính lúc đó anh ta lại đuổi kịp một vận động viên chạy việt dã tiếp theo?
Bài giải: Coi vận động viên việt dã là đứng yên so với người quan sát và vận động viên đua xe đạp.

Vận tốc của vận động viên xe đạp so với vận động viên việt dã là: 
Vx = v2 – v1 = 20 km/h.

Vận tốc của người quan sát so với vận động viên việt dã là: 
Vn = v​3 – v1 = v3 – 20

Giả sử tại thời điểm tính mốc thời gian thì họ ngang nhau.

 Thời gian cần thiết để người quan sát đuổi kịp vận động viên việt dã tiếp theo là: 
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Thời gian cần thiết để VĐV xe đạp phía sau đuổi kịp VĐV việt dã nói trên là: 
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Để họ lại ngang hàng thì t1 = t2. 
hay: 
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Thay số tìm được: v3 = 28 km/h

Dạng 5: Hệ vật gồm các vật chuyển động với vận tốc khác phương

Phương pháp: Sử dụng công thức cộng vận tốc và tính tương đối của chuyển động:

Bài toán 1:

     Trong hệ tọa độ Oxy ( hình 1), có hai vật nhỏ A và B 

chuyển động thẳng đều. Lúc bắt đầu chuyển động, vật A cách vật B một đoạn l = 100m. 

Biết vận tốc của vật A là vA = 10m/s theo hướng ox, 

vận tốc của vật B là vB = 15m/s theo hướng oy.


a) Sau thời gian bao lâu kể từ khi bắt đầu chuyển động, 

hai vật A và B lại cách nhau 100m.


b) Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật A và B.
                                Giải:

a/ Quãng đường A đi được trong t giây: AA1 = vAt

    Quãng đường B đi được trong t giây: BB1 = vBt

    Khoảng cách giữa A và B sau t giây: 
d2 = (AA1)2 + (AB1)2

   Với AA1 = VAt và BB1 = VBt

   Nên: d2 = ( v2A + v2B )t2 – 2lvBt + l2      (*)

   Thay số và biến đổi ra biểu thức : 325t2 – 3000t = 0

    Giải ra được: t 
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b/ - Xét phương trình bậc hai (*) với biến là t. Để (*) có nghiệm thì
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  từ đó tìm được:   
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- Rút ra được dmin = 
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- Thay số tính được dmin 
[image: image143.wmf]»

55,47 m

Dạng 6:  Chuyển động lặp:

Phương pháp: Có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau:

a) Nếu vật chuyển động lặp không thay đổi vận tốc trên cả quá trình chuyển động thì sử dụng tính tương đối của chuyển động

b) Nếu vật tham gia chuyển động lặp có vận tốc thay đổi trên các quãng đường thì sử dụng phương pháp tỷ số quãng đường hoặc tính tương đối của chuyển động. 
Bài toán 1: Trên quãng đường dài 100 km có 2 xe 1 và 2 cùng xuất phát và chuyển động gặp nhau với vận tốc tương ứng là 30 km/h và 20 km/h. cùng lúc hai xe chuyển động thì có một con Ong bắt đầu xuất phát từ xe 1 bay tới xe 2, sau khi gặp xe 2 nó quay lại và gặp xe 1… và lại bay tới xe 2. Con Ong chuyển động lặp đi lặp lại tới khi hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của con ong là  60Km/h. Tính quãng đường Ong bay?.
Giải:

Coi xe 2 đứng yên so với xe 1 thì vận tốc của xe 2 so với xe 1 là V21 = V2 + V1 = 50 Km/h

 Thời gian để 2 xe gặp nhau là: t = eq \s\don1(\f(S,V21)) = eq \s\don1(\f(100,50)) = 2 h

Vì thời gian Ong bay bằng thời gian hai xe chuyển động. Nên quãng đường Ong bay là:

                                                           So = Vo t = 60.2 = 120 Km  

Bài toán 2:  Một cậu bé đi lên núi với vận tốc 1m/s. khi còn cách đỉnh núi 100m cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa đỉnh núi và cậu bé. Con chó chạy lên đỉnh núi với vận tốc 3m/s và chạy lại phía cậu bé với vận tốc 5m/s. tính quãng đường mà con chó đã chạy từ lúc được thả ra tới khi cậu bé lên tới đỉnh núi?
Giải:

 Vận tốc của cậu bé là v, vận tốc của con chó khi chạy lên là v1 và khi chạy xuống là v2 . Giả sử con chó gặp cậu bé tại một điểm cách đỉnh núi là s thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp là t

Thời gian con chó chạy từ chỗ gặp cậu bé tới đỉnh núi là s/v1 thời gian con chó chạy từ đỉnh núi tới chỗ gặp cậu bé lần tiếp theo là (t-s/v1 ) và quãng đường mà con chó đã chạy trong thời gian này là v2(t– s/v1) . Quãng đường mà cậu bé đã đi trong thời gian t là vt nên: s = vt + v2 (t – s/t1)  

Hay t = 
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Quãng đường con chó chạy cả lên núi và xuống núi trong thời gian t là:

 Sc = s+ v2(t – s/v1) thay giá trị của t từ trên ta được: Sc = s
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Quãng đường cậu bé đã đi trong thời gian t là: Sb = s
[image: image146.wmf])

(

)

(

2

1

2

1

v

v

v

v

v

v

+

+

. 
Từ đó ta được Sc = 
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Dạng 7: Chuyển động có vận tốc thay đổi theo quy luật:

Phương pháp: 

+ Xác định quy luật của chuyển động 

+ Tính tổng quãng đường chuyển động. Tổng này thường là tổng của một dãy số.

+ Giải phương trình nhận được với số lần thay đổi vận tốc là số nguyên.

Bài toán 1: Một động tử  xuất phát từ A trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu V0  = 1 m/s, biết rằng cứ sau 4 giây chuyển động, vận tốc lại tăng gấp 3 lần và cứ chuyển động được 4 giây thì động tử ngừng chuyển động trong 2 giây. trong khi chuyển động thì động tử chỉ chuyển động thẳng đều. Sau bao lâu động tử  đến B biết AB dài 6km?
Giải:  
Cứ 4 giây chuyển động ta gọi là một nhóm chuyển động

Dễ thấy vận tốc của động tử trong các n nhóm chuyển động đầu tiên là: 

                       30 m/s;  31 m/s; 32 m/s …….., 3n-1 m/s ,…….., 

Quãng đường tương ứng mà động tử đi được trong các nhóm thời gian tương ứng là: 

                       4.30 m;  4.31 m;   4.32 m; …..; 4.3n-1 m;…….

Quãng đường động tử chuyển động trong thời gian này là:  
Sn = 4( 30 + 31 + 32 + ….+ 3n-1) (m)

Hay:  Sn = 2(3n – 1)   (m)

Ta có phương trình: 2(3n -1) = 6000 ( 3n = 3001. 

Ta thấy rằng 37 = 2187; 38 = 6561, nên ta chọn n = 7.

Quãng đường động tử đi được trong 7 nhóm thời gian đầu tiên là:  
2.2186 = 4372 (m)

Quãng đường còn lại là: 6000 – 4372 = 1628 (m)

Trong quãng đường còn lại này động tử đi với vận tốc là ( với n = 8):
 37 = 2187 (m/s)

Thời gian đi hết quãng đường còn lại này là: 
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Vậy tổng thời gian chuyển động của động tử là:  7.4 + 0,74 = 28,74 (s)

Ngoài ra trong quá trình chuyển động. động tử có nghỉ 7 lần ( không chuyển động) mỗi lần nghỉ là 2 giây, nên thời gian cần để động tử chuyển động từ A tới B là: 28,74 + 2.7 = 42,74 (giây).

Bài toán 2:  Một vật chuyển động xuống dốc nhanh dần. Quãng đường vật đi được trong giây thứ k là  S = 4k - 2 (m). Trong đó S tính bằng mét, còn k = 1,2, … tính bằng giây.


      a/ Hãy tính quãng đường đi được sau n giây đầu tiên.


      b/ Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian chuyển động.

Giải:
a/ Quãng đường đi được trong n giây đầu tiên là: 

Sn = (4.1 – 2) + (4.2 – 2) + (4.3 – 2) +…….+ (4.n -2) 

Sn = 4(1 + 2 + 3 + …… + n) – 2n 

Sn = 2n(n + 1) – 2n = 2n2
b/ Đồ thị là phần đường parabol Sn = 2n2 nằm bên phải trục Sn.

Dạng 8: Các bài toán về chuyển động tròn đều.

Phương pháp: 

              + Ứng dụng tính tương đối của chuyển động. 

              + Số lần gặp nhau giữa các vật được tính theo số vòng chuyển động của vật được coi là vật  chuyển động.

Bài toán 1:  Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm, và đi cùng chièu trên một đường tròn chu vi C = 1800m. vận tốc của người đi xe đạp là v1= 22,5 km/h, của người đi bộ là v2 = 4,5 km/h. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm gặp nhau?
Giải: Thời gian để người đi bộ đi hết một vòng là: t = 1,8/4,5 = 0,4 h

Coi người đi bộ là đứng yên so với người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp so với người đi bộ là: 

                                        V = v1 – v2 = 22,5 – 4,5 = 18 km/h.

Quãng đường của người đi xe đạp so với người đi bộ là: S = Vt = 0,4. 18 = 7,2 km. 

 Số vòng người đi xe đạp đi được so với người đi bộ là: n = eq \s\don1(\f(S,C)) = 7,2/1,8  = 4 (vòng)

Vậy người đi xe đạp gặp người đi bộ 4 lần. 

Khi đi hết 1 vòng so với người đi bộ thì người đi xe đạp gặp người đi bộ 1 lần ở cuối đoạn đường. 

 Thời gian người đi xe đạp đi hết một vòng so với người đi bộ là: 
t’ = eq \s\don1(\f(C,V)) = 1,8/18 = 0,1 h

Vậy:

Lần gặp thứ nhất sau khi xuất phát một thời gian là 0,1h cách vị trí đầu tiên là 0,1.4,5 = 0,45 km

Lần gặp thứ hai sau khi xuất phát một thời gian là 0,2h cách vị trí đầu tiên là 0,2.4,5 =0, 9 km

Lần gặp thứ ba sau khi xuất phát một thời gian là 0,3h cách vị trí đầu tiên là 0,3.4,5 = 1,35 km

Lần gặp thứ tư sau khi xuất phát một thời gian là 0,4h cách vị trí đầu tiên là 0,4.4,5 = 1,8 km

Các khoảng cách trên được tính theo hướng chuyển động của hai người.

Bài toán 2: Một người ra đi vào buổi sáng, khi kim giờ và kim phút chồng lên nhau và ở trong khoảng giữa  số 7 và 8. khi người ấy quay về nhà thì trời đã ngã về chiều và nhìn thấy kim giờ, kim phút ngược chiều nhau. Nhìn kĩ hơn người đó thấy kim giờ nằm giữa số 1 và 2. Tính xem người ấy đã vắng mặt mấy giờ.
Giải: Vận tốc của kim phút là 1 vòng/ giờ. Vận tốc của kim giờ là 1 vòng/ 12 giờ. 

Coi kim giờ là đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là 
(1 – eq \s\don1(\f(1,12)) ) = eq \s\don1(\f(11,12)) vòng/giờ.

 Thời gian để kim giờ và kim phút gặp nhau giữa hai lần liên tiếp là:  
eq \s\don1(\f(1,))
 = eq \s\don1(\f(12,11))  (giờ)

 Khi đó kim giờ đi được 1 đoạn so với vị trí gặp trước là:  eq \s\don1(\f(1,12)) . eq \s\don1(\f(12,11))  = eq \s\don1(\f(1,11)) vòng.

 Khi đó kim phút đã đi được 1 vòng tính từ số 12. nên thời gian tương ứng là 
(1 + eq \s\don1(\f(1,11)) ) giờ.

 Khi gặp nhau ở giữa số 7 và số 8 thì kim phút đã đi được 7 vòng, nên thời điểm đó là  7 + eq \s\don1(\f(7,11)) giờ.

 Tương tự. giữa 2 lần hai kim đối nhau liên tiếp cũng có thời gian là eq \s\don1(\f(12,11))  giờ.

Chọn tại thời điểm 6h. kim phút và kim giờ đối nhau. Thì khi tới vị trí kim giờ nằm giữa số 1 và 

 số 2. thì thời gian là 7 + eq \s\don1(\f(7,11)) giờ.

Chọn mốc thời gian là 12h. thì khi hai kim đối nhau mà kim giờ nằm giữa số 1 và số 2 thì thời điểm     đó là (6 + 7 + eq \s\don1(\f(7,11)) ) giờ.

 Vậy thời gian người đó vắng nhà là (13 + eq \s\don1(\f(7,11)) ) – (7+ eq \s\don1(\f(7,11)) ) = 6 giờ. 

Bài toán 3: Chiều dài của một đường đua hình tròn là 300m. hai xe đạp chạy trên đường này hướng tới gặp nhau với vận tốc V1 = 9m/s và V2 = 15m/s. Hãy xác định khoảng thời gian nhỏ nhất tính từ thời điểm họ gặp nhau tại một nơi nào đó trên đường đua đến thời điểm họ lại gặp nhau tại chính nơi đó

Giải:
Thời gian để mỗi xe chạy được 1 vòng là: t1eq \l(\l( ))= eq \s\don1(\f(300,9)) = eq \s\don1(\f(100,3)) (s) , t2 = eq \s\don1(\f(300,15))  = 20(s)

Giả sử điểm gặp nhau là M. Để gặp tại M lần tiếp theo thì xe 1 đã chạy được x vòng và xe 2 chạy được y vòng. Vì chúng gặp nhau tại M nên: xt1 = yt2
 nên:  eq \s\don1(\f(x,y))  = eq \s\don1(\f(3,5)) 

x, y nguyên dương. Nên ta chọn x, y nhỏ nhất là x = 3, y = 5

Khoảng thời gian nhỏ nhất kể từ lúc hai xe gặp nhau tại một điểm đến thời điểm gặp nhau cũng tại điểm đó là t = xt1 = 3. eq \s\don1(\f(100,3))  100 (s)

Bài tập tự làm 

Bài 1: Một ôtô đi 1 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 90km/h, sau đó lên dốc 2 phút với vận tốc 60km/h, cuối cùng xuống dốc với vận tốc 120km/h. Tìm vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường ôtô chuyển động ?

Bài 2: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 15km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 10km/h, và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 5km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB?

Bài 3: Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A & B cách nhau 30km. Người đi xe máy đi từ điểm A cđ đều về B với vận tốc 20km/h. Người đi xe đạp cđ đều từ B về A với vận tốc 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và gặp nhau chỗ nào ?

Bài 4: Chiếc xuồng máy từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 100km. Vận tốc của xuồng  khi nước yên lặng là 36km/h. Sau bao lâu xuồng đến B nếu dòng nước chảy từ A đến B là 4km/h ?

Bài 5: Hai xe cđ thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 5km. Tìm vận tốc của hai xe ?

Bài 6: Một người đi xe máy cđ từ A về B cách nhau 400m. Nữa quãng đường đầu, xe đi trên đường nhựa với ạn tốc v1. Nữa quãng đường sau xe cđ trên cát nên vận tốc chỉ bằng v2 =  eq \f(v1, 2) . Hãy xác định các vận tốc v1, v2 sao cho sau một phút người đó đến được điểm B ?

Bài 7: Hai bến sông A & B cách nhau 24km dòng nước chảy theo hướng AB với vận tốc 6km/h. Một canô cđ từ A đến B hết 1giờ. Hỏi canô cđ ngược chiều từ B về A trong bao lâu ?

Bài 8: Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai địa điểm A &B cách nhau 60km, chúng cđtđ và cùng chiều. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40km/h. 

a/ Tính k/c giữa hai xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát ?

b/ Sau khi xuất phát được 1 giờ 30 phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt đến vận tốc 50km/h. Xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau ? 

Bài 9:Một người đứng cách đường một khoảng h = 50m, ở trên đường có một ôtô đang tiến lại với vận tốc v1 = 10m/s. Khi người đó thấy ôtô còn cách mình 130m thì bắt đầu ra đường để đón ôtô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để có thể gặp được ôtô ?

Bài 10: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe thứ nhất đi liên tục không nghỉ với vận tốc 15km/h. Xe thứ hai khởi hành sớm hơn xe thứ nhất 1 giờ nhưng dọc đường phải nghỉ 2 giờ. Hỏi xe thứ hai phải chạy với vận tốc bao nhiêu để tới B cùng một lúc với xe thứ nhất ?

Bài 11:Có hai chiếc thuyền A và B cùng chuyển động đều  và xuôi dòng. Vận tốc thuyền A là 3km/h, của thuyền B là 4km/h. Vận tốc dòng sông là 2km/h. 

a/Đối với thuyền A thì nước sông, thuyền B và hai cây bên bờ là đứng yên hay chuyển động ?Nếu cđ thì hãy mô tả cđ đó ?

b/ Giả sử thuyền B đi ngược dòng, khi còn cách thuyền A 1,5km thì một miếng ván của thuyền rơi xuống nước. Hỏi sau bao lâu người trên thuyền A vớt được miếng ván đó ? 

Bài 12:Trên một đường thẳng có hai xe cđđ với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 15 phút k/c giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì sau 30 phút k/c giữa hai xe thay đổi 10km. Tính vận tốc của mỗi xe ?

Bài 13:Xe thứ nhất khởi hành từ A cđđ đến B với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau , xe thứ hai cđ đều từ B về Avới vận tốc 15m/s. Biết quãng đường AB dài 108km. Hỏi:

a/Sau bao lâu kể từ lúc khởi hành thì hai xe gặp nhau? Nơi gặp nhau cách A, cách B bao nhiêu ?

b/ Xe nào đến nơi trước ? 

c/ Xe đến sau muốn đến nơi cùng lúc với xe đến trước thì phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu ?

Bài 14: Hai vật cđ trên đường thẳng AB. Vật thứ nhất cđ đều từ A đến B với vận tốc 6m/s. Sau 15 giây kể từ lúc vật thứ nhất cđ, vật thứ hai cũng xuất phát từ A đến B. Lúc xuát phát vận tốc của nó là v0 = 2m/s nhưng cứ sau mỗi giây vận tốc lại tăng lên thêm một lượng bằng 2m/s. Hỏi :

a/ Tìm quãng đường hai vật đi trong 5 giây kẻ từ lúc vật thứ hai xuất phát ?

b/ Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau ?

Bài 15: Vận tốc máy bay phản lực là 1080 km/h, vận tốc của viên đạn là súng liên thanh là 200m/s . Vận tốc nào lớn hơn ? Nếu đặt súng trên máy bay phản lực để bắn theo hướng bay thì viên đạn bay với vận tốc bao nhiêu ?

Bài 16: Từ nhà trường xa 4km. Một học sinh khơi hành từ nhà lúc 6h 30phút, dự định đến trường lúc 7h. 

a/ Tìm vận tốc trung bình của học sinh đó ?

b/ Sau khi đi được nữa đoạn đường thì xe hư nên phải dừng lại sửa mất 5ph. Để đến trường cho kịp học sinh đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu ?

Bài 17: Tại hai bến xe cách nhau 60km, cứ 10ph lại có hai xe ôtô đồng thời khởi hành ra khỏi bến để chạy về bến kia với vận tốc 40km/h. Hỏi : 

a/ Mỗi xe trên đường đi gặp bao nhiêu xe đi cđ ngược chiều ?

b/ Để đảm bảo hoạt động của hai bến xe theo chế độ thì cần tối thiểu bao nhiêu xe ?

Bài 18: Trên quãng đường AB dài 20km, một xe buýt khởi hành từ A với vận tốc 40km/h. Khi đến bến xe nghỉ 30ph rồi quay lại bến kia . Khi xe khởi hành từ A thì có một người khởi hành đi từ B với vận tốc 5km/h. Hỏi người đó gặp xe mấy lần , vị trí và thời điểm gặp nhau lần đầu tiên ?

Bài 19: Hai người đi xe Honđa cùng khởi hành từ A đi về B. Sau 20ph hai xe cách nhau 5km.

a/ Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng xe thứ nhất đi hết quãng đường mất 3h, xe thứ hai mất 2h ?

b/ Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 30ph thì hai xe gặp nhau sau bao lâu kể từ lúc xe thứ nhất khởi hành, nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

c/ Xe nào đến B trước ? Khi xe đó đến B thì xe kia còn cách B bao nhiêu km ?

Bài 20: Một canô và một bè thả trôi trên sông cùng xuất phát xuôi dòng từ A về B. Khi canô đên B, nó lập tức quay lại và gặp bè ở C cách A 4km. Canô tiếp tục cđ về A rồi lại quay lại gặp bè ở D. Tính khoảng cách AD, biết AB = 20km.

Nếu canô tiếp tục cđ qua lại giữa A và B thì sẽ gặp bè bao nhiêu lần?( cho vận tốc nước là 4km/h)

Bài 21: Hai đoàn tàu cđ ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 36km/h và 54km/h. Một hành khách ngồi trên tàu thứ nhất thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mặt mình mất 6s. Tính chiều dài của đoàn tàu thứ hai ?

Nếu hai đoàn tàu cđ cùng chiều thì người ấy thấy đoàn tàu thứ hai qua mất bao lâu ?

Bài 22: Khi ôtô đang cđ theo phương ngang thì thấy các giọt nước mưa rơi tạo thành những vạch làm với phương ngang một góc 450 . Biết vận tốc rơi của các giọt nước mưa (so với mặt đất ) là 6m/s. Tính vận tốc của ôtô ?

Bài 23: Hai xe ôtô cùng khởi hành cùng lúc từ hai điểm A và B, cùng chuyển động về điểm C. Khoảng cách từ điểm C đến A và B lần lượt là 80 km và 60 km. Xe khởi hành từ A di với vận tốc 50 km/h. Muốn hai xe đến C cùng lúc, xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

Bài 24: Đẻ đo khoảng cách từ trái đất đến Mặt Trăng, người ta phóng lên Mặt Trăng một tia laze. Sau 2,66s máy thu nhận được tia laze phản hồi về mặt đất. Tnhs khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng? Cho vận tốc tia Laze là 300000km/s.

Bài 25: Trong thí nghiệm đo hố Marian người ta phóng một luồng siêu âm hướng thẳng đứng xuống đáy biển. Sau 73,55s máy thu nhận được siêu âm trở lại. Tính độ sâu của hố Marian. Cho vận tốc của siêu âm trong nước là 300m/s.

Bài 26: Vận tốc máy bay phản lực là 1080km/h, vận tốc của viên đạn súng liên thanh là 200 m/s. Vận tốc nào lớn hơn? Nếu đặt súng trên máy bay để bắn theo hướng bay thì viên đạn bay với vận tốc là bao nhiêu?

Bài 27: Hai xe cùng khởi hành lúc 8h từ hai địa điểm A và B cách nhau 100 Km. Xe tứ nhất đi từ A với vận tốc 60 km/h. Xe thứ hai đi từ B với vận tốc 40 km/h theo hướng ngược với xe thứ nhất . Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau?

Bài 28: Một chiếc xuồng máy chuyển động trên dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2h, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ B về A phải mất 6h. Tính vận tốc xuồng máy khi nước yên lặng và vận tốc của dòng sông? Biết khoảng cách từ A đến B là 120 km.

Kết quả khảo sát:

Quy trình tiến hành khảo sát
1. Chọn HSG và yêu thích bộ môn Vật Lí của các lớp 8

Điều kiện:  ĐTB  môn Lý và môn Toán 9,0 trở lên; Môn Văn 6.5 trở lên.

2. Bồi dưỡng 3 buổi cơ bản.
3. Làm bài khảo sát 1 ( trước khi triển khai đề tài)
4. Bồi dưỡng nâng cao theo chuyên đề ( hoặc từng dạng ), kiểm tra việc hiểu và vận dụng kiến thức trước khi chuyển sang chuyên đề mới ( dạng mới ).
Qua việc hướng dẫn học sinh cách học và tìm hiểu tài liệu , tôi đã kiểm tra và ghi lại kết quả đánh giá theo bảng sau:

Năm học 2009-2010:

KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr­íc khi triÓn khai ®Ò tµi SKKN

	HS khảo sát
	Lớp
	Dạng bài tậpchuyển động
	Ghi chó

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Vò Hµ Phan
	8C
	x
	o
	x
	x
	o
	o
	o
	O
	

	§Æng Hµ Linh
	8E
	o
	x
	o
	o
	X
	o
	o
	O
	

	NguyÔn §oµn Long
	8E
	X
	O
	O
	O
	X
	O
	O
	O
	

	Lª Xu©n ThÞnh
	8A
	X
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	

	Ng« §øc HiÕu
	8E
	X
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	

	Hoµng Anh Th­
	8E
	X
	O
	O
	x
	O
	O
	O
	O
	

	TrÇn Kh¸nh Linh
	8E
	X
	O
	o
	O
	o
	O
	o
	O
	

	Lª Huúnh §øc
	8E
	X
	o
	X
	o
	o
	o
	o
	O
	

	NguyÔn Tróc Linh
	8E
	x
	o
	x
	O
	o
	o
	o
	o
	

	Sè HS lµm ®óng bµi kh¶o s¸t theo tõng d¹ng
	8
	1
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	


KÕt qu¶ kh¶o s¸t sau khi triÓn khai ®Ò tµi SKKN
	HS khảo sát
	Lớp
	Dạng bài tậpchuyển động
	Ghi chó

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Vò Hµ Phan
	8C
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	§Æng Hµ Linh
	8E
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	NguyÔn §oµn Long
	8E
	X
	O
	O
	O
	X
	O
	O
	O
	Lo¹i

	Lª Xu©n ThÞnh
	8A
	X
	x
	x
	x
	O
	x
	x
	x
	Tèt

	Ng« §øc HiÕu
	8E
	X
	X
	O
	x
	O
	x
	O
	x
	§¹t

	Hoµng Anh Th­
	8E
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	TrÇn Kh¸nh Linh
	8E
	X
	O
	x
	x
	x
	x
	o
	O
	§¹t

	Lª Huúnh §øc
	8E
	X
	x
	X
	o
	o
	o
	o
	O
	Lo¹i

	NguyÔn Tróc Linh
	8E
	x
	o
	x
	x
	x
	o
	o
	x
	Lo¹i

	Sè HS lµm ®óng bµi kh¶o s¸t theo tõng d¹ng
	9
	5
	7
	7
	6
	6
	4
	5
	


Năm học 2010-2011:

KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr­íc khi triÓn khai ®Ò tµi SKKN
	HS khảo sát
	Lớp
	Dạng bài tậpchuyển động
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	NguyÔn C«ng Minh
	8E
	x
	x
	x
	x
	X
	O
	O
	O
	§¹t

	NguyÔn §×nh M¹nh
	8E
	x
	o
	x
	x
	O
	O
	X
	X
	§¹t

	Phïng NhËt Minh
	8E
	X
	O
	O
	O
	X
	O
	O
	O
	K,§¹t

	Ph¹m V¨n H­ng
	8E
	X
	X
	X
	X
	O
	O
	X
	O
	§¹t

	NguyÔn Minh Hoµng
	8H
	X
	O
	O
	O
	X
	X
	X
	O
	§¹t

	Ph¹m Trung HiÕu
	8H
	X
	X
	O
	x
	O
	O
	O
	O
	K.§¹t

	NguyÔn Cao S¬n
	8A
	O
	O
	x
	o
	X
	O
	O
	X
	K.§¹t

	Mai TuÊn NghÜa
	8G 
	x
	x
	x
	o
	o
	X
	X
	X
	Kh¸

	NguyÔn H÷u NghÜa
	8G
	x
	O
	O
	x
	O
	O
	O
	X
	K.§¹t

	NguyÔn Quang Anh
	8H
	x
	x
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	K.§¹t

	Sè HS lµm ®óng bµi kh¶o s¸t theo tõng d¹ng
	9
	5
	5
	5
	4
	2
	4
	4
	


KÕt qu¶ kh¶o s¸t sau khi triÓn khai ®Ò tµi SKKN
	HS khảo sát
	Lớp
	Dạng bài tậpchuyển động
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	NguyÔn C«ng Minh
	8E
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	NguyÔn §×nh M¹nh
	8E
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	Phïng NhËt Minh
	8E
	X
	X
	X
	X
	X
	O
	O
	O
	Kh¸

	Ph¹m V¨n H­ng
	8E
	X
	X
	X
	X
	O
	O
	X
	O
	§¹t

	NguyÔn Minh Hoµng
	8H
	X
	O
	O
	O
	X
	X
	X
	O
	§¹t

	Ph¹m Trung HiÕu
	8H
	X
	X
	O
	x
	O
	O
	O
	O
	K.§¹t

	NguyÔn Cao S¬n
	8A
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	Mai TuÊn NghÜa
	8G 
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	NguyÔn H÷u NghÜa
	8G
	x
	x
	x
	x
	X
	X
	X
	X
	Tèt

	NguyÔn Quang Anh
	8H
	x
	x
	o
	o
	o
	o
	o
	o
	K.§¹t

	Sè HS lµm ®óng bµi kh¶o s¸t theo tõng d¹ng
	10
	9
	7
	8
	7
	6
	7
	5
	


BẢNG VÀNG CLB VẬT LÍ TÂN ĐỊNH
Năm học 2010-2011:
	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	Hoµng Anh
	Th​­
	9E
	Lý
	Ba
	Nhì

	2
	TrÇn Kh¸nh
	Linh
	9E
	Lý
	Ba
	KK

	3
	§Æng ThÞ Hµ
	Linh
	9E
	Lý
	KK
	KK

	4
	Vò Hµ
	Phan
	9C
	Lý
	KK
	Nhì

	5
	Ng« §øc
	HiÕu
	9E
	Lý
	KK
	

	6
	Lª Xu©n
	ThÞnh
	9A
	Lý
	KK
	Ba

	7
	NguyÔn TrÝ
	TuÖ
	9E
	Lý
	KK
	

	8
	Nguyễn Công
	Minh
	8E
	Lý
	Nhì
	

	9
	Nguyễn Đình 
	Mạnh
	8E
	Lý
	Nhì
	

	10
	Mai Tuấn
	Nghĩa
	8G
	Lý
	Nhì
	

	11
	Phùng Nhật
	Minh
	8E
	Lý
	Nhì
	

	12
	Nguyễn Hữu
	Nghĩa
	8G
	Lý
	KK
	

	13
	Nguyễn Cao 
	Sơn
	8A
	Lý
	Ba
	


Năm học 2009-2010:
	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	NguyÔn ViÖt 
	Anh
	9E
	Lý
	Nhì
	Nhì

	2
	Lª Hoµng 
	Anh
	9B
	Lý
	Ba
	Ba

	3
	NguyÔn DiÖu 
	My
	9E
	Lý
	Nhì
	Ba

	4
	L­¬ng Phó 
	C­¬ng
	9A
	Lý
	Ba
	KK

	5
	Vò Hµ 
	Phan
	8C
	Lý
	Ba
	

	6
	§Æng Hµ 
	Linh
	8E
	Lý
	KK
	

	7
	NguyÔn §oµn 
	Long
	8E
	Lý
	KK
	

	8
	Lª Xu©n 
	ThÞnh
	8A
	Lý
	KK
	

	9
	Ng« §øc 
	HiÕu
	8E
	Lý
	KK
	

	10
	Hoµng Anh 
	Th­
	8E
	Lý
	Nhì
	

	11
	TrÇn Kh¸nh 
	Linh
	8E
	Lý
	Nhất
	


Năm học 2008-2009:
	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	Lª TuÊn 
	Anh
	9C
	Lý
	Nhất
	Ba

	2
	Lª Xu©n 
	Huy
	9C
	Lý
	KK
	Ba

	3
	NguyÔn ViÖt
	Linh
	9D
	Lý
	KK
	

	4
	Tống Thuỳ
	Dương
	9C
	Lý
	KK
	

	5
	NguyÔn ViÖt
	Anh
	8E
	Lý
	NhÊt
	

	6
	NguyÔn DiÖu
	My
	8E
	Lý
	KK
	

	7
	L­​¬ng Phó
	C​­¬ng
	8A
	Lý
	KK
	


Năm học 2007-2008:
	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	NguyÔn Thu 
	H»ng
	9E
	Lý
	Ba
	Nhì

	2
	TrÇn Ngäc 
	Quý
	9E
	Lý
	KK
	Nhì

	3
	TrÞnh TuÊn 
	Anh
	9E
	Lý
	KK
	Nhì

	4
	Bïi Anh 
	Th¾ng
	9C
	Lý
	KK
	

	5
	Lª TuÊn 
	Anh
	8E
	Lý
	KK
	

	6
	Lª Xu©n 
	Huy
	8E
	Lý
	Ba
	

	7
	NguyÔn ViÖt
	Linh
	8A
	Lý
	KK
	


Năm học 2006-2007:

	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	TrÞnh TuÊn 
	Anh
	8E
	Lý
	NhÊt
	

	2
	NguyÔn Thu 
	H»ng 
	8E
	Lý
	Nhì
	

	3
	Lª TuÊn 
	Anh
	7C
	Lý
	Ba
	

	4
	Bïi Anh 
	Th¾ng
	7E
	Lý
	KK
	

	5
	Tèng thuú 
	D​­¬ng
	7C
	Lý
	KK
	

	6
	NguyÔn ViÖt
	Linh
	7E
	Lý
	KK
	


Năm học 2005-2006:

	STT
	Hä vµ tªn häc sinh
	Líp
	M«n
	Gi¶i

	
	
	
	
	Cấp Quận
	Cấp thành phố

	1
	TrÞnh TuÊn 
	Anh
	7E
	Lý
	NhÊt
	

	2
	Nguyễn Mai
	Trang
	7A
	Lý
	Nhì
	

	3
	Vò Hoµi 
	Thu
	7D
	Lý
	Ba
	

	4
	NguyÔn Th¶o 
	Ph­¬ng
	7D
	Lý
	KK
	


Phần III: NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

DUY TR× Vµ N¢NG CAO CHÊT L¦îNG 

CLB M¤N HäC EM Y£U THÝCH
§Ó cã thÓ duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng c©u l¹c bé m«n häc em yªu nãi chung vµ CLB VËt LÝ nãi riªng t«i xin ®­a ra mét sè nh÷ng biÖn ph¸p sau:
Thø nhÊt ®èi víi gi¸o viªn : 

Để đưa con thuyền đến bến bờ vinh quang thì vai trò của người cầm lái thật vô cùng quan trọng.

+Giáo viên phải là người lựa chọn đúng đối tượng học sinh vào bồi dưỡng và phải tự soạn thảo chương trình bồi dưỡng một cách hợp lý, khoa học, sáng tạo. GV ph¶i luôn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.GV ph¶i s­u tÇm nh÷ng tµi liÖu liªn quan ( s¸ch tham kh¶o,t¹p chÝ, ®Ò thi HSG c¸c n¨m,...); Giíi thiÖu vµ h­íng dÉn häc sinh chän tµi liÖu häc tËp phï hîp víi tr×nh ®é. 
+ Giáo viên cần tập cho các em có phương pháp tự học, tự đọc và tự nghiên cứu tài liệu ở nhà. Hướng cho các em có ý chí, quyết tâm, biết đặt ra mục tiêu của mình cần vươn tới, đạt được cái đích mà mình đã đặt ra.

+ GV ph¶i cã chuyªn m«n tèt, ph¶i nghiªn cøu thËt kÜ néi dung bµi d¹y khi ®øng líp

· Để góp phần vào sự thành công trên không thể không kể đến vai trò của GVCN:

     GVCN cùng kết hợp với GVBM để chọn lựa HS, theo dõi ý thức học, tư vấn thêm cho phụ huynh. GVCN cần quan tâm - tạo điều kiện về thời gian cho các em ôn luyện, Khi các em có cố gắng hay đạt được thành tích nào đó thì  khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời .GVCN cùng các em tháo gỡ những khó khăn khác nảy sinh trong quá trình ôn luyện.

Thø hai ®èi víi häc sinh

+ Häc sinh ®­îc chän lùa ph¶i lµ nh÷ng em thùc sù ham thÝch, nhiÖt t×nh tham gia. Cã t­ duy m«n häc tèt, tr×nh bµy bµi cÈn th¹n, s¸ng sña.

+ HS ph¶i ch¨m chØ lµm nh÷ng bµi tËp thÇy c« cho vÒ nhµ.

+ Häc sinh biÕt c¸ch tù nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó lÊy kiÕn thøc.

Thø ba ®èi víi gia ®×nh häc sinh

Gia ®×nh häc sinh ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó c¸c em cã thÓ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao, gióp ®ì c¸c em vÒ thêi gian vµ tinh thÇn. NÕu cã ®iÒu kiÖn, gia ®×nh còng nªn cã sù hç trî, ®ãng gãp mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o, båi d­ìng cho nhµ tr­êng. 

§èi víi nhµ tr­êng vµ c¸c ®oµn thÓ:

+ BGH ®øng ra mêi chuyªn gia giái cã kinh nghiÖm trong viÖc luyÖn thi vÒ ®Ó båi d­ìng cho häc sinh th­êng xuyªn vµ chia sÎ kinh nghiÖm cho gi¸o viªn ë tr­êng.

+ ChØ ®¹o x©y dùng ng©n hµng ®Ò c¸c m«n cña nhµ tr­êng, xuÊt thµnh tài liệu l­u hµnh néi bé tr­êng, ®­a trÝ tuÖ tËp thÓ gi¸o viªn ®Õn víi tõng c¸c em häc sinh.

+ BGH t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó ®éng viªn anh chÞ em gi¸o viªn kÞp thêi. §Æc biÖt quan t©m nhiÒu ®Õn c¸c gi¸o viªn tham gia d¹y c¸c m«n nh­ Sinh, Sö, §Þa, GDCD,..

+ BGH ®øng ra tæ chøc, chØ ®¹o c¸c k× thi HSG cÊp tr­êng, tõ kh©u tæ chøc, ra ®Ò ®Õn kh©u chÊm thi. Nªn cã nh÷ng phÇn th­ëng trao cho c¸c em ®¹t ®iÓm sè cao ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn häc tËp cña c¸c em

+C¸c nhãm chuyªn m«n , c¸c tæ chøc ®oµn , ®éi , héi, CLB cã thÓ liªn kÕt víi nhau ®Ó viÕt tËp san hoÆc cao h¬n lµ viÕt b¸o tr­êng l­u hµnh néi bé. Néi dung ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña c¸c CLB, ®¨ng bµi viÕt cña c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh vÒ mäi vÊn ®Ò liªn quan …
+ Tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t c©u l¹c bé theo khèi víi c¸c néi dung nh­ trß ch¬i, héi vui häc tèt, kÓ chuyÖn khoa häc, lÞch sö, thi s¸ng t¸c th¬ v¨n….

PHẦN IV.  KẾT LUẬN

Như trên đã nói, bài tập vật lý là một phần không thể thiếu trong quá trình giảng dạy bộ môn vật lý ở trường phổ thông. Nó là phương tiện để nghiên cứu tài liệu mới, để ôn tập, để rèn luyện kỹ năng , kỹ xảo vận dụng kiến thức và bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học. Bài tập vật lý là phương tiện để giúp học sinh rèn luyện những đức tính tốt đẹp như tính cảm nhận, tinh thần chịu khó và đặc biết giúp các em có được thế giới quan khoa học và chủ nghĩa duy vật biện chứng.


    Để bài tập vật lý thực hiện đúng mục đích của nó thì điều cơ bản là người giáo viên phải phân loại và có được phương pháp tốt nhất để học sinh dễ hiểu và phù hợp với trình độ của từng học sinh.


    Trong đề tài này tôi chỉ  mới tìm cho mình một số phương pháp và chỉ áp dụng cho một vài dạng toán , tất nhiên là không trọn vẹn, để giúp học sinh giải được những bài toán mang tính điển hình nhằm mục đích giúp các em có được kết quả tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận và cấp thàh phố.


Tuy nhiên đây mới là phương pháp giải mang tính chủ quan của các nhân tôi. Tôi đã áp dụng nhiều cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Tân Định và cũng đạt được một số thành tích nhất định. Số học sinh đạt các giải HSG cấp Quận và cấp Thành Phố mỗi năm đều tăng lên .

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ, chia sẽ kinh nghiệm của các quí đồng nghiệp.

                                                 Xin chân thành cảm ơn !
                                            Hoàng Mai,  ngày 22 tháng 04 năm 2011

                                            Giáo viên 

                                    NGUYỄN VĂN TRUNG

TM Hội đồng xét duyệt
           Xếp loại

       Ban giám hiệu

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sáng kiến kinh  nghiệm trên đã sử dụng các tư liệu
1. Tạp chí Vật Lí tuổi trẻ
2. 500 bài tập vật lí THCS 




- Phan Hoàng Văn

3. Giới thiệu đề thi tuyển sinh váo 10 môn Vật Lí
- Phạm Huy Thông
4. 121 bài tập vật lí 7





- Vũ Thanh Khiết
5. Vật Lí nâng cao 8





- Đoàn Ngọc Căn
6.  Một số bài tuyển chọn từ các tài liệu bồi dưỡng HSG quận Hoàng Mai, Thanh Xuân , tỉnh Vĩnh Phúc.
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